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TT Mã học sinh
Số báo 
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Giới 
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Nguyện 

vọng Lựa chọn LỚP

1 0117062047 134019 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT ANH 11/11/2009 Nam Hà Nội THCS Đồng Quang 9B 25,25 3 1 A1

2 0118013092 163014 NGUYỄN HÀ ANH 07/02/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9B 34,25 1 1 A1

3 2450071321 094189 NGUYỄN VIỆT ANH 23/08/2009 Nam Bắc Giang THCS Ngô Quyền 9A 30,25 3 1 A1

4 0150578415 163036 QUÁCH THỊ NGỌC ÁNH 20/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A3 34,75 1 1 A1

5 0150384300 163042 BẠCH BẢO CHÂM 30/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Đông Xuân 9B 25,25 1 1 A1

6 0153075271 174294 ĐỖ MẠNH DŨNG 27/10/2009 Nam Ninh Bình THCS Nguyễn Trãi 9A8 27,75 3 1 A1

7 0151570033 163076 ĐÀO TÙNG DƯƠNG 24/10/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 36,00 1 1 A1

8 0150336622 134170 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG 09/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Phú 9B 25,75 3 1 A1

9 0132089640 163087 PHẠM THÀNH ĐẠT 01/02/2009 Nam Nam Định THCS Yên Bình 9A3 44,75 1 1 A1

10 0150331539 086189 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 28/01/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Sở 9D 29,50 3 1 A1

11 0118446321 088273 LÊ MINH ĐỨC 21/01/2009 Nam Tuyên Quang THCS An Khánh 9A10 30,50 2 1 A1

12 0150384303 163100 BẠCH HOÀNG HÀ 04/05/2009 Nam Hà Nội THCS Đông Xuân 9B 25,75 1 1 A1

13 0150336961 134246 NGUYỄN THỊ HẰNG 19/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Phú 9C 27,25 3 1 A1

14 0130958824 134264 NGUYỄN THỊ HIỀN 26/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Phú 9B 27,25 3 1 A1

15 0139454313 163110 ĐINH CÔNG HIẾU 09/03/2008 Nam Hà Tây THCS Phú Mãn 9A 27,00 1 1 A1

16 0150830590 169154 NGUYỄN MINH HIẾU 05/10/2009 Nam Hà Nội THCS Thạch Xá 9B 24,25 3 1 A1

17 0150578348 163122 HOÀNG THỊ HUẾ 26/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A1 29,25 1 1 A1

18 0150388546 136372 MAI VĂN HUY 22/09/2009 Nam Hà Nội THCS Đông Xuân 9A 25,50 2 1 A1

19 0150336628 134313 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 06/01/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Phú 9B 27,00 3 1 A1

20 0151570068 163140 NGUYỄN THÀNH HƯNG 08/10/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 25,00 1 1 A1

21 0150381635 136420 HOÀNG NAM KHA 15/05/2009 Nam Bình Phước THCS Hòa Thạch 9B 25,25 2 1 A1

22 0118133812 088459 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 29/07/2009 Nam Hà Nội THCS Lại Yên 9A2 25,25 3 1 A1

23 0150384232 136478 HOÀNG THỊ KHÁNH LINH 15/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Đông Xuân 9B 26,00 2 1 A1

24 0150648188 163176 NGUYỄN QUANG LỘC 18/08/2009 Nam Hà Nội THCS Thạch Hòa 9A 26,50 1 1 A1

25 0150578357 163180 NGUYỄN THANH LUÂN 16/07/2009 Nam Thanh Hóa THCS Tiến Xuân 9A1 34,75 1 1 A1

26 0118013023 163181 VŨ THÀNH LUÂN 24/08/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9A 31,50 1 1 A1

27 0133105665 136541 HOÀNG THỊ KHÁNH LY 15/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Hòa Thạch 9A 26,00 2 1 A1

28 0133198020 168401 PHẠM HOÀNG MAI 20/02/2009 Nữ Hà Nội THCS Liên Quan 9A 25,25 3 1 A1

29 0150421351 138472 KIỀU DOÃN BẢO MINH 30/09/2009 Nam Hà Nội THCS Ngọc Liệp 9A 26,75 3 1 A1
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30 0151570041 163216 BÙI HOÀNG NGÂN 15/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 25,25 1 1 A1

31 0118133673 039029 NGUYỄN KIM NGÂN 18/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Lại Yên 9A1 28,75 2 1 A1

32 0150304787 089186 LÝ ĐỨC NHẬT 18/03/2009 Nam Hà Nội THCS Lại Yên 9A3 30,50 3 1 A1

33 0150578464 163243 HOÀNG THỊ THÚY NHUNG 25/09/2008 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 33,00 1 1 A1

34 0118013179 163265 HOÀNG TÚ QUỲNH 29/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9B 37,25 1 1 A1

35 0118012982 163271 ĐINH NGỌC SƠN 02/10/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9A 36,25 1 1 A1

36 0150367400 089293 KIỀU DUY SƠN 06/12/2009 Nam Hà Nội THCS Tiền Yên 9A 29,50 3 1 A1

37 0151570098 163341 QUÁCH ANH TÚ 30/06/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 29,50 1 1 A1

38 0150734394 135295 TRẦN ANH TUẤN 09/07/2009 Nam Hà Nội THCS Đông La 9A4 26,75 2 1 A1

39 0150578447 163339 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 24/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A3 27,50 1 1 A1

40 0150676911 168589 VƯƠNG ĐỨC THÀNH 30/12/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A6 26,25 3 1 A1

41 0118133766 089345 NGUYỄN BÁ THẮNG 27/07/2009 Nam Hà Nội THCS Lại Yên 9A1 29,00 3 1 A1

42 0150578405 163317 BÙI THỊ HUYỀN TRANG 01/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A2 35,00 1 1 A1

43 0150341034 085334 ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG 26/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Dương Nội 9A3 29,00 3 1 A1

44 0150578446 163320 NGUYỄN CẨM TRANG 06/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A3 32,50 1 1 A1

45 0150578471 163326 ĐẶNG BẢO TRÂM 19/02/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 29,25 1 1 A1

46 0150578475 163347 TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN 22/07/2009 Nữ Yên Bái THCS Tiến Xuân 9A4 30,00 1 1 A1

47 0117804403 137353 NGUYỄN QUỐC VIỆT 26/03/2009 Nam Hà Nội THCS Nghĩa Hương 9A 26,00 3 1 A1

48 0151570100 163377 VŨ NGỌC YẾN 07/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 34,75 1 1 A1

49 0150378732 135360 VƯƠNG THỊ KIM YẾN 19/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Hòa 9B 26,00 3 1 A1

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Hữu Việt

Thạch Thất, ngày 01 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG Người lập biểu


